	ỦY BAN NHÂN DÂN

TỈNH VĨNH LONG
	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



	Số: 2413/QĐ-UBND
	Vĩnh Long, ngày 30 tháng 9 năm 2009


QUYẾT ĐỊNH

Về việc công bố bổ sung bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền

giải quyết của Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh Vĩnh Long


ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH VĨNH LONG

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 thánh 11 năm 2003;

Căn cứ Quyết định số 30/QĐ-TTg ngày 10 tháng 01 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án Đơn giản hóa thủ tục hành chính trên các lĩnh vực quản lý nhà nước giai đoạn 2007-2010;

Căn cứ Quyết định số 07/QĐ-TTg ngày 04 tháng 01 năm 2008 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Kế hoạch thực hiện Đề án Đơn giản hóa thủ tục hành chính trên các lĩnh vực quản lý nhà nước giai đoạn 2007-2010;

Căn cứ ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về việc công bố bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của các sở, ban, ngành trên địa bàn tỉnh tại công văn số 1071/TTg-TCCV ngày 30 tháng 6 năm 2009;

Căn cứ Quyết định số 1942/QĐ-UBND, ngày 20 tháng 8 năm 2009 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long về việc công bố bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh Vĩnh Long;
Xét đề nghị của Giám đốc Sở Lao động Thương binh và Xã hội và Tổ trưởng Tổ công tác thực hiện Đề án 30 của Uỷ ban nhân dân tỉnh,
QUYẾT ĐỊNH:


Điều 1. Công bố bổ sung kèm theo Quyết định này 8 thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh Vĩnh Long.


1. Trường hợp thủ tục hành chính nêu tại Quyết định này được cơ quan nhà nước có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung hoặc bãi bỏ sau ngày Quyết định này có hiệu lực và các thủ tục hành chính mới được ban hành thì áp dụng theo đúng quy định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền và phải cập nhật để công bố. 

2. Trường hợp thủ tục hành chính do cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban hành nhưng chưa được công bố tại Quyết định này và Quyết định số 1942/QĐ-UBND, ngày 20 tháng 8 năm 2009 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long hoặc có sự khác biệt giữa nội dung thủ tục hành chính do cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban hành và thủ tục hành chính được công bố tại Quyết định này và Quyết định số 1942/QĐ-UBND, ngày 20 tháng 8 năm 2009 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long thì được áp dụng theo đúng quy định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền và phải cập nhật để công bố. 

Điều 2. Sở Lao động Thương binh và Xã hội có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với Tổ công tác thực hiện Đề án 30 của Uỷ ban nhân dân tỉnh thường xuyên cập nhật để trình Uỷ ban nhân dân tỉnh công bố những thủ tục hành chính nêu tại khoản 1 Điều 1 Quyết định này. Thời hạn cập nhật hoặc loại bỏ thủ tục hành chính này chậm nhất không quá 10 ngày kể từ ngày văn bản quy định thủ tục hành chính có hiệu lực thi hành.

Đối với các thủ tục hành chính nêu tại khoản 2 Điều 1 Quyết định này, Sở Lao động Thương binh và Xã hội có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với Tổ công tác thực hiện Đề án 30 của Uỷ ban nhân dân tỉnh công bố trong thời hạn không quá 10 ngày kể từ ngày phát hiện có sự khác biệt giữa nội dung thủ tục hành chính do cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban hành và thủ tục hành chính được công bố tại Quyết định này hoặc thủ tục hành chính chưa được công bố. 

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 4. Chánh văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh, Giám đốc các sở, Thủ trưởng các Ban, Ngành cấp tỉnh chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

	Nơi nhận: 

- Như Điều 4 (để thực hiện);

- Thủ tướng CP (để báo cáo);
- TT.TU, TT.HĐND tỉnh (để báo cáo);

- CT, các PCT UBND tỉnh (để chỉ đạo);
- Tổ CTCT TTg (để báo cáo);

- Các CQ TW trên địa bàn tỉnh (để thực hiện);
- LĐVP UBND tỉnh (để theo dõi);
- Tổ CT30 tỉnh (để theo dõi);

- Lưu: VT, 1.10.02
	TM. UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH
CHỦ TỊCH

Đã ký:
Phạm Văn Đấu


THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT
CỦA SỞ LAO ĐỘNG THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI TỈNH VĨNH LONG
(BỔ SUNG)
(Ban hành kèm theo Quyết định số 2413 /QĐ-UBND
ngày 30 tháng 9 năm 2009 của Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long)

PHẦN I:
DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI
QUYẾT CỦA SỞ LAO ĐỘNG THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI TỈNH VĨNH LONG

	STT
	TÊN THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

	I. LĨNH VỰC LAO ĐỘNG, TIỀN LƯƠNG, TIỀN CÔNG

	1
	Duyệt đơn giá tiền lương doanh nghiệp Nhà nước

	II. LĨNH VỰC VIỆC LÀM

	1
	Cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài di chuyển nội bộ doanh nghiệp

	2
	Cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài thực hiện các loại hợp đồng kinh tế thương mại

	3
	Cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài đại diện tổ chức phi chính phủ làm việc tại Việt Nam

	4
	Đăng ký hoạt động giới thiệu việc làm cho chi nhánh của doanh nghiệp

	5
	Thông báo khi người nước ngoài đến chào bán dịch vụ

	6
	Báo cáo danh sách trích ngang đối với người nước ngoài làm việc tại Việt Nam không phải cấp giấy phép lao động

	7
	Thông báo về người nước ngoài đến làm việc


PHẦN II
NỘI DUNG CỤ THỂ CỦA TỪNG THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ LAO ĐỘNG THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
TỈNH VĨNH LONG

I. LĨNH VỰC LAO ĐỘNG, TIỀN LƯƠNG, TIỀN CÔNG.
1. Duyệt đơn giá tiền lương doanh nghiệp Nhà nước 

- Trình tự thực hiện:

Bước 1: Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật.

Bước 2: Nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính nằm trong Văn Phòng Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Vĩnh Long (số 42, Nguyễn Huệ, phường 2, thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long).

- Công chức tiếp nhận hồ sơ  kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ:

+Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì viết giấy hẹn trao cho người nộp.

+Trường hợp hồ sơ thiếu, hoặc không hợp lệ thì công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn để người nộp hồ sơ làm lại cho kịp thời hoặc viết phiếu yêu cầu bổ sung hồ sơ trao cho người nộp.

- Thời gian tiếp nhận hồ sơ: Từ 7giờ đến 11giờ buổi sáng và 13 giờ đến 17 giờ buổi chiều từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần  (thứ bảy,  chủ nhật, ngày lễ nghỉ).

Bước 3: Nhận kết quả tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính nằm trong Văn Phòng Sở Lao động-Thương binh và Xã hội tỉnh Vĩnh Long (số 42 đường Nguyễn Huệ,  Phường 2, TP Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long) theo bước sau:
- Người đến nhận kết quả phải nộp Giấy hẹn (khi nộp hồ sơ).

- Thời gian trao trả kết quả: Từ 7 giờ đến 11 giờ buổi sáng và 13 giờ đến 17 giờ buổi chiều từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần (thứ bảy, chủ nhật, ngày lễ nghỉ).

- Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại cơ quan hành chính Nhà nước

- Thành phần, số lượng hồ sơ:

+ Thành phần hồ sơ:

1. Giải trình xây dựng đơn giá tiền lương (mẫu số 2, Thông tư 07/2005/TT-BLĐTBXH ngày 05 tháng 01 năm 2005 hướng dẫn thực hiện Nghị định 206/2004/NĐ-CP ngày 14/12/2004 của Chính phủ quy định quản lý lao động, tiền lương và thu nhập trong các Công ty Nhà nước).
2. Các chỉ tiêu xây dựng đơn giá tiền lương (mẫu số 3, Thông tư 07/2005/TT-BLĐTBXH ngày 05 tháng 01 năm 2005 hướng dẫn thực hiện Nghị định 206/2004/NĐ-CP ngày 14/12/2004 của Chính phủ quy định quản lý lao động, tiền lương và thu nhập trong các Công ty Nhà nước).

3. Bản đề nghị và thuyết minh xây dựng quỹ tiền lương của thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc, Giám đốc doanh nghiệp (theo phương pháp tại điểm 1, mục III – Thông tư 08/2005/TT-BLĐTBXH ngày 05/01/2005 của Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội).

4. Bản đề nghị và thuyết minh xây dựng đơn giá tiền lương của doanh nghiệp (theo phương pháp tại điểm 2, mục III – Thông tư số 07/2005/TT-BLĐTBXH ngày 05/01/2005 của Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội).

+ Số lượng hồ sơ: 01 bộ (bản chính)

- Thời hạn giải quyết: 15 ngày làm việc. Kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ

- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức                                                                   

- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 
+ Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Sở Lao động-Thương binh và Xã hội tỉnh Vĩnh Long
+ Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không

+ Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Lao động-Thương binh và Xã hội tỉnh Vĩnh Long
+ Cơ quan phối hợp (nếu có): Sở Tài chính, Cục thuế tỉnh Vĩnh Long
-  Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định hành chính.
- Lệ phí: không

- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:  

1. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai 1:

Giải trình xây dựng đơn giá tiền lương theo tổng doanh thu, tổng doanh thu trừ tổng chi phí (chưa có lương) và theo lợi nhuận năm (mẫu số 2, Thông tư 07/2005/TT-BLĐTBXH ngày 05 tháng 01 năm 2005 hướng dẫn thực hiện Nghị định 206/2004/NĐ-CP ngày 14/12/2004 của Chính phủ quy định quản lý lao động, tiền lương và thu nhập trong các Công ty Nhà nước).
2. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai 1:

Các chỉ tiêu xây dựng đơn giá tiền lương theo đơn vị sản phẩm năm (mẫu số 3, Thông tư 07/2005/TT-BLĐTBXH ngày 05 tháng 01 năm 2005 hướng dẫn thực hiện Nghị định 206/2004/NĐ-CP ngày 14/12/2004 của Chính phủ quy định quản lý lao động, tiền lương và thu nhập trong các Công ty Nhà nước)

- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không

- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

1. Nghị định 206/2004/NĐ-CP ngày 14/12/2004 của Chính phủ quy định quản lý lao động, tiền lương và thu nhập trong các Công ty Nhà nước.

2. Nghị định số 207/2004/ND-CP ngày 14/12/2004 của Chính phủ quy định chế độ tiền lương, tiền thưởng và chế độ trách nhiệm đối với thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, Giám đốc công ty Nhà nước.

3.Thông tư 07/2005/TT-BLĐTBXH ngày 05 tháng 01 năm 2005 hướng dẫn thực hiện Nghị định 206/2004/NĐ-CP ngày 14/12/2004 của Chính phủ quy định quản lý lao động, tiền lương và thu nhập trong các Công ty Nhà nước.

4. Thông tư 08/2005/TT-BLĐTBXH ngày 05/01/2005 của Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội hướng dẫn thực hiện Nghị định số 207/2004/ND-CP ngày 14/12/2004 của Chính phủ quy định chế độ tiền lương, tiền thưởng và chế độ trách nhiệm đối với thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, Giám đốc công ty Nhà nước.

MẪU SỐ 2
Bộ, ngành, địa phương
Tên công ty
GIẢI TRÌNH XÂY DỰNG ĐƠN GIÁ TIỀN LƯƠNG THEO 
TỔNG DOANH THU, TỔNG DOANH THU TRỪ TỔNG CHI PHÍ (CHƯA CÓ LƯƠNG) VÀ THEO LỢI NHUẬN NĂM....
	Số TT
	Chỉ tiêu tính đơn giá
	Đơn vị tính
	Số báo cáo năm trước (năm....)
	Kế hoạch năm......

	
	
	
	Kế hoạch
	Thực hiện
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	I
	CHỈ TIÊU SẢN XUẤT KINH DOANH TÍNH ĐƠN GIÁ
	 
	 
	 
	 

	1
	Tổng doanh thu
	Tr.đồng
	 
	 
	 

	2
	Tổng chi phí (chưa có lương)
	Tr.đồng
	 
	 
	 

	3
	Lợi nhuận
	Tr.đồng
	 
	 
	 

	4
	Tổng các khoản nộp ngân sách Nhà nước
	Tr.đồng
	 
	 
	 

	II
	ĐƠN GIÁ TIỀN LƯƠNG
	 
	 
	 
	 

	1
	Lao động định mức (1)
	Người
	 
	 
	 

	2
	Lao động thực tế sử dụng BQ
	Người
	 
	 
	 

	3
	Hệ số lương theo cấp bậc công việc BQ (1)
	 
	 
	 
	 

	4
	Hệ số phụ cấp BQ tính trong đơn giá (1)
	 
	 
	 
	 

	5
	Mức lương tối thiểu của công ty lựa chọn
	1.000đ/th
	 
	 
	 

	6
	Phần chênh lệch tiền lương của cán bộ chuyên trách đoàn thể:
	Tr.đồng
	 
	 
	 

	7
	Quỹ tiền lương tính thêm khi làm việc vào ban đêm tính trong đơn giá
	Tr.đồng
	 
	 
	 

	8
	Đơn giá tiền lương
	 
	 
	 
	 

	III
	QUỸ TIỀN LƯƠNG NĂM KẾ HOẠCH THEO ĐƠN GIÁ
	Tr.đồng
	 
	 
	 

	IV
	QUỸ PHỤ CẤP, CHẾ ĐỘ KHÁC (NẾU CÓ) KHÔNG ĐƯỢC TÍNH TRONG ĐƠN GIÁ (1)
	Tr.đồng
	 
	 
	 

	V
	QUỸ TIỀN LƯƠNG LÀM THÊM GIỜ NGOÀI KẾ HOẠCH (1)
	Tr.đồng
	 
	 
	 

	VI
	TỔNG QUỸ TIỀN LƯƠNG CHUNG (III + IV + V)
	Tr.đồng
	 
	 
	 

	VII
	NSLĐ BQ (Theo chỉ tiêu tính đơn giá):
	 
	 
	 
	 

	1
	NSLĐ BQ tính theo lao động định mức
	Tr.đồng
	 
	 
	 

	2
	NSLĐ BQ tính theo lao động TTSD BQ:
	Tr.đồng
	 
	 
	 

	VIII
	TIỀN LƯƠNG BÌNH QUÂN THEO ĐƠN GIÁ:
	 
	 
	 
	 

	1
	Tiền lương BQ tính theo lao động định mức
	1.000đ/th
	 
	 
	 

	2
	Tiền lương BQ tính theo lao động thực tế SDBQ
	1.000đ/th
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	


  Ghi chú: (1) Các chỉ tiêu từ 1 đến 7 trong mục II và các Mục IV, V và VI đều là chỉ tiêu tổng hợp, công ty phải có giải trình và thuyết minh chi tiết các chỉ tiêu này cho năm kế hoạch. 
	Người lập biểu
(Ký và ghi rõ họ tên, chức vụ)
	......, ngày....... tháng....... năm.........
Thủ trưởng đơn vị
(Ký tên, đóng dấu)

	
	


MẪU SỐ 3
Bộ, ngành, địa phương
Tên công ty
CÁC CHỈ TIÊU XÂY DỰNG ĐƠN GIÁ TIỀN LƯƠNG 
THEO ĐƠN VỊ SẢN PHẨM NĂM...
	 Số TT
	Chỉ tiêu tính đơn giá tiền lương
	Đơn vị tính
	Số báo cáo năm trước (năm....)
	Kế hoạch năm......

	
	
	
	Kế hoạch
	Thực hiện
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	I
	CHỈ TIÊU SẢN XUẤT KINH DOANH TÍNH ĐƠN GIÁ
	 
	 
	 
	 

	1
	Tổng sản phẩm (kể cả quy đổi)
	 
	 
	 
	 

	2
	Tổng doanh thu
	Tr.đồng
	 
	 
	 

	3
	Tổng chi phí (chưa có lương)
	Tr.đồng
	 
	 
	 

	4
	Lợi nhuận
	Tr.đồng
	 
	 
	 

	5
	Tổng các khoản nộp ngân sách Nhà nước
	Tr.đồng
	 
	 
	 

	II
	ĐƠN GIÁ TIỀN LƯƠNG (1)
	 
	 
	 
	 

	1
	Định mức lao động
	 
	 
	 
	 

	2
	Lao động định mức 
	Người
	 
	 
	 

	3
	Lao động thực tế sử dụng BQ
	Người
	 
	 
	 

	4
	Hệ số lương theo cấp bậc công việc BQ 
	 
	 
	 
	 

	5
	Hệ số phụ cấp BQ tính trong đơn giá 
	 
	 
	 
	 

	6
	Lương tối thiểu của công ty lựa chọn
	1.000đ/th
	 
	 
	 

	7
	Phần chênh lệch tiền lương của cán bộ chuyên trách đoàn thể
	Tr.đồng
	 
	 
	 

	8
	Quỹ tiền lương tính thêm khi làm việc vào ban đêm trong đơn giá
	Tr.đồng
	 
	 
	 

	9
	Đơn giá tiền lương
	 
	 
	 
	 

	10
	Quỹ lương năm kế hoạch theo đơn giá tiền lương
	Tr.đồng
	 
	 
	 

	III
	TỔNG QUỸ TIỀN LƯƠNG TÍNH THEO ĐƠN GIÁ
	Tr.đồng
	 
	 
	 

	IV
	QUỸ TIỀN LƯƠNG BỔ SUNG (1)
	Tr.đồng
	 
	 
	 

	V
	QUỸ PHỤ CẤP, CHẾ ĐỘ KHÁC (NẾU CÓ) KHÔNG ĐƯỢC TÍNH TRONG ĐƠN GIÁ (1)
	Tr.đồng
	 
	 
	 

	VI
	QUỸ TIỀN LƯƠNG LÀM THÊM GIỜ NGOÀI KẾ HOẠCH (1)
	Tr.đồng
	 
	 
	 

	VII
	QUỸ TIỀN LƯƠNG LÀM VIỆC VÀO BAN ĐÊM NGOÀI ĐƠN GIÁ (1)
	 
	 
	 
	 

	VIII
	TỔNG QUỸ TIỀN LƯƠNG (III + IV + V + VI + VII)
	Tr.đồng
	 
	 
	 

	IX
	NĂNG SUẤT LĐ BQ (Theo sản phẩm):
	 
	 
	 
	 

	1
	NSLĐ BQ tính theo lao động định mức
	Tr.đồng/năm
	 
	 
	 

	2
	NSLĐ BQ tính theo lao động TTSD BQ:
	Tr.đồng/năm
	 
	 
	 

	X
	TIỀN LƯƠNG BÌNH QUÂN THEO ĐƠN GIÁ
	 
	 
	 
	 

	1
	TL BQ tính theo lao động định mức
	1.000đ/th
	 
	 
	 

	2
	TL BQ tính theo lao động thực tế SDBQ
	1.000đ/th
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	


 Ghi chú: (1) Các chỉ tiêu từ 1 đến 8 trong mục II và các Mục IV, V, VI và VII đều là chỉ tiêu tổng hợp, công ty phải có giải trình và thuyết minh chi tiết các chỉ tiêu này cho năm kế hoạch.
	 Người lập biểu
(Ký và ghi rõ họ tên, chức vụ)
	......, ngày....... tháng....... năm.........
Thủ trưởng đơn vị
(Ký tên, đóng dấu)

	
	


II. LĨNH VỰC VIỆC LÀM

1. Cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài di chuyển nội bộ doanh nghiệp
- Trình tự thực hiện:

Bước 1: Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật.

Bước 2: Nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính nằm trong Văn Phòng Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Vĩnh Long (số 42, Nguyễn Huệ, phường 2, thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long).

- Công chức tiếp nhận hồ sơ  kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ:

+Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì viết giấy hẹn trao cho người nộp.

+Trường hợp hồ sơ thiếu, hoặc không hợp lệ thì công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn để người nộp hồ sơ làm lại cho kịp thời hoặc viết phiếu yêu cầu bổ sung hồ sơ trao cho người nộp.

- Thời gian tiếp nhận hồ sơ: Từ 7giờ đến 11giờ buổi sáng và 13 giờ đến 17 giờ buổi chiều từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần  (thứ bảy,  chủ nhật, ngày lễ nghỉ).

Bước 3: Nhận kết quả tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính nằm trong Văn Phòng Sở Lao động-Thương binh và Xã hội tỉnh Vĩnh Long (số 42 đường Nguyễn Huệ,  Phường 2, TP Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long) theo bước sau:
- Người đến nhận kết quả phải nộp Giấy hẹn (khi nộp hồ sơ) và đóng lệ phí cấp phép lao động tại bộ phận tài vụ của Sở Lao động-Thương binh và Xã hội tỉnh Vĩnh Long.

- Thời gian trao trả kết quả: Từ 7 giờ đến 11 giờ buổi sáng và 13 giờ đến 17 giờ buổi chiều từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần (thứ bảy, chủ nhật, ngày lễ nghỉ).

- Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại cơ quan hành chính Nhà nước

- Thành phần, số lượng hồ sơ:

+ Thành phần hồ sơ:

1.  Văn bản đề nghị cấp giấy phép lao động của người sử dụng lao động hoặc đối tác phía Việt Nam (mẫu số 4, Thông tư 08/2008/TT-BLĐTBXH ngày 10/06/2008 của Bộ Lao động-TBXH Hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 34/2008/NĐ-CP ngày 25  tháng 3 năm 2008 của Chính phủ quy định về tuyển dụng và quản lý người nước ngoài làm việc tại Việt Nam).

2.  Hồ sơ đăng ký dự tuyển lao động của người nước ngoài. Gồm có:

- Phiếu lý lịch tư pháp do cơ quan có thẩm quyền của nước mà người nước ngoài cư trú trước khi đến Việt Nam cấp. Trường hợp người nước ngoài hiện đã cư trú tại Việt Nam từ đủ 06 tháng trở lên thì chỉ cần phiếu lý lịch tư pháp do Sở Tư pháp tỉnh, thành phố của Việt Nam nơi người nước ngoài đang cư trú.

- Bản lý lịch tự thuật của người nước ngoài (mẫu số 2, Thông tư 08/2008/TT-BLĐTBXH ngày 10/06/2008 của Bộ Lao động-TBXH Hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 34/2008/NĐ-CP ngày 25  tháng 3 năm 2008 của Chính phủ quy định về tuyển dụng và quản lý người nước ngoài làm việc tại Việt Nam).

- Giấy chứng nhận sức khỏe được cấp ở nước ngoài hoặc giấy chứng nhận sức khỏe được cấp ở Việt Nam theo quy định của Bộ Y tế Việt Nam.

- Bản sao chứng nhận về trình độ chuyên môn, kỹ thuật cao của người nước ngoài bao gồm bằng tốt nghiệp đại học, thạc sĩ, tiến sĩ phù hợp với chuyên môn, công việc theo yêu cầu của người sử dụng lao động.

 Đối với người nước ngoài là nghệ nhân những ngành nghề truyền thống hoặc người có kinh nghiệm trong nghề nghiệp, trong điều hành sản xuất, quản lý mà không có chứng chỉ, bằng công nhận thì phải có bản xác nhận ít nhất 05 (năm) năm kinh nghiệm trong nghề nghiệp, trong điều hành sản xuất, quản lý được cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài xác nhận và phù hợp với công việc theo yêu cầu của người sử dụng lao động.

Riêng đối với cầu thủ bóng đá thì phải có bản liệt kê các câu lạc bộ bóng đá mà cầu thủ đã tham gia thi đấu hoặc chứng nhận của câu lạc bộ mà cầu thủ đã tham gia thi đấu liền kề trước đó.

- 03 (ba) ảnh màu (kích thước 3cmx4cm, đầu để trần, chụp chính diện, rõ mặt, rõ hai tai, không đeo kính, phông ảnh màu trắng), ảnh chụp không quá 06 (sáu) tháng tính từ thời điểm người nước ngoài nộp hồ sơ.

3. Văn bản của doanh nghiệp nước ngoài cử người nước ngoài sang làm việc tại hiện diện thương mại của doanh nghiệp nước ngoài đó trên lãnh thổ Việt Nam. Trong đó nêu rõ thời gian người nước ngoài đã tuyển dụng vào làm việc tại doanh nghiệp nước ngoài cử sang.

Các giấy tờ nêu trên nếu được cấp ở nước ngoài phải được hợp pháp hóa lãnh sự, dịch ra tiếng Việt Nam và công chứng.

+ Số lượng hồ sơ: 01 bộ 

- Thời hạn giải quyết: 15 ngày làm việc. Kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ

- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức                                                                   

- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 

+ Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Sở Lao động-Thương binh và Xã hội tỉnh Vĩnh Long
+ Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không

+ Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Lao động-Thương binh và Xã hội tỉnh Vĩnh Long
+ Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
-  Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy phép.

- Lệ phí: Lệ phí cấp giấy phép lao động: 400.000 đồng/giấy phép.
(theo Nghị quyết số 47/2007/NQ.HĐND ngày 25/01/2007 của Hội đồng nhân dân tỉnh Vĩnh Long về việc phê chuẩn một số loại phí, lệ phí và mức thu của từng loại phí, lệ phí trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long).
- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:  

1. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai 1:

Đề nghị cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài (mẫu số 4, Thông tư 08/2008/TT-BLĐTBXH ngày 10/06/2008 của Bộ Lao động-TBXH Hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 34/2008/NĐ-CP ngày 25  tháng 3 năm 2008 của Chính phủ quy định về tuyển dụng và quản lý người nước ngoài làm việc tại Việt Nam)

2. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai 1:

Lý lịch tự thuật  (mẫu số 2, Thông tư 08/2008/TT-BLĐTBXH ngày 10/06/2008 của Bộ Lao động-TBXH Hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 34/2008/NĐ-CP ngày 25  tháng 3 năm 2008 của Chính phủ quy định về tuyển dụng và quản lý người nước ngoài làm việc tại Việt Nam)

- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không

- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

1. Bộ Luật lao động.
2. Nghị định số 34/2008/NĐ-CP ngày 25  tháng 3 năm 2008 của Chính phủ quy định về tuyển dụng và quản lý người nước ngoài làm việc tại Việt Nam.
3. Thông tư 08/2008/TT-BLĐTBXH ngày 10/06/2008 của Bộ Lao động-TBXH Hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 34/2008/NĐ-CP ngày 25  tháng 3 năm 2008 của Chính phủ quy định về tuyển dụng và quản lý người nước ngoài làm việc tại Việt Nam
	Mẫu số 2: Ban hành kèm theo Thông tư số 08 /2008/TT-BLĐTBXH ngày 10/6 /2008 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 34 /2008/NĐ-CP ngày 25/3/2008  của Chính phủ về tuyển dụng và quản lý người nước ngoài làm việc tại Việt Nam.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Lý lịch tự thuật
Curriculum vitae
I- Sơ yếu lý lịch

(Curriculum vitae)

1- Họ và tên: . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Giới tính. . . . .  . . . . . 

Full name 







Male/Female
2- Số hộ chiếu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ngày cấp. . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Passport number





Date of issue

3- Ngày tháng năm sinh: . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Date of birth (DD-MM-YY)
4- Tình trạng hôn nhân: . . . . . . . . . . . . . . . . ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Marital status

5- Quốc tịch gốc: . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Nationality of origin
6- Quốc tịch hiện tại: . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Current nationality
7- Nghề nghiệp hiện tại: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Current profession
8- Nơi làm việc cuối cùng hoặc hiện tại: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . 

Last or current  working place
II- Quá trình đào tạo

Training background
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . 
III- Quá trình làm việc của bản thân

Employment Record

9- Làm việc ở nước ngoài: 

Employment outside Vietnam

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10- Làm việc ở Việt Nam

Employment in Vietnam

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Iv- Lý lịch về tư pháp

Justice record

11- Vi phạm pháp luật Việt Nam. (Thời gian vi phạm, mức độ vi phạm, hình thức xử lý)
Violation of the Vietnamese law. (Level of violation, time of violation,  dealt measures for violation)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12- Vi phạm pháp luật nước ngoài. (Thời gian vi phạm, mức độ vi phạm, hình thức xử lý)

Violation of laws of any other country. (Level of violation, time of violation,  dealt measures for violation)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13- Tôi xin cam đoan lời khai trên là đúng sự thật, nếu sai tôi xin chịu trách nhiệm.

I certify that the statements given above are true to the best of my knowledge and will be responsible for any incorrectness.

	
	Ngày    tháng    năm

Người khai ký tên

(Signature of Applicant)


	Mẫu số 4: Ban hành kèm theo Thông tư số 08 /2008/TT-BLĐTBXH ngày 10/6 /2008 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 34 /2008/NĐ-CP ngày 25/3/2008  của Chính phủ về tuyển dụng và quản lý người nước ngoài làm việc tại Việt Nam.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------

	Tên đơn vị

 . . . . . . . . . . . .

Số:            /
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



	V/v: Đề nghị cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài.
	              . . . . . . . . . . . , ngày     tháng     năm


Kính gửi:   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . 
Doanh nghiệp, tổ chức: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . 

Địa chỉ: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Điện thoại: . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Giấy phép kinh doanh (hoạt động) số: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Cơ quan cấp: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Ngày cấp: . . . . . . . . . .
Lĩnh vực kinh doanh (hoạt động): . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . .
Đề nghị: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .cấp giấy phép lao động cho: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Ông (bà): . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . .  Quốc tịch: . . . . . . . . . . . . . . .  

Ngày tháng năm sinh: . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Trình độ chuyên môn: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Chức danh công việc: . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Thời gian làm việc từ ngày: . . ./ . . . / . . . . đến ngày: . . . . / . . . . /. . . . . . . . . . . . . . . . 
Lý do ông (bà) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..làm việc tại Việt Nam: . . . . . .   
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   

	Nơi nhận:

- Như trên;

- Lưu ...
	Doanh nghiệp, tổ chức 
(Ký tên, đóng dấu)


2. Cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài thực hiện các loại hợp đồng kinh tế thương mại

- Trình tự thực hiện:

Bước 1: Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật.

Bước 2: Nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính nằm trong Văn Phòng Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Vĩnh Long (số 42, Nguyễn Huệ, phường 2, thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long).

- Công chức tiếp nhận hồ sơ  kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ:

+Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì viết giấy hẹn trao cho người nộp.

+Trường hợp hồ sơ thiếu, hoặc không hợp lệ thì công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn để người nộp hồ sơ làm lại cho kịp thời hoặc viết phiếu yêu cầu bổ sung hồ sơ trao cho người nộp.

- Thời gian tiếp nhận hồ sơ: Từ 7giờ đến 11giờ buổi sáng và 13 giờ đến 17 giờ buổi chiều từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần  (thứ bảy,  chủ nhật, ngày lễ nghỉ).

Bước 3: Nhận kết quả tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính nằm trong Văn Phòng Sở Lao động-Thương binh và Xã hội tỉnh Vĩnh Long (số 42 đường Nguyễn Huệ,  Phường 2, TP Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long) theo bước sau:
- Người đến nhận kết quả phải nộp Giấy hẹn (khi nộp hồ sơ) và đóng lệ phí cấp phép lao động tại bộ phận tài vụ của Sở Lao động-Thương binh và Xã hội tỉnh Vĩnh Long.

- Thời gian trao trả kết quả: Từ 7 giờ đến 11 giờ buổi sáng và 13 giờ đến 17 giờ buổi chiều từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần (thứ bảy, chủ nhật, ngày lễ nghỉ).

- Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại cơ quan hành chính Nhà nước

- Thành phần, số lượng hồ sơ:

+ Thành phần hồ sơ:

1.  Văn bản đề nghị cấp giấy phép lao động của người sử dụng lao động hoặc đối tác phía Việt Nam (mẫu số 4, Thông tư 08/2008/TT-BLĐTBXH ngày 10/06/2008 của Bộ Lao động-TBXH Hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 34/2008/NĐ-CP ngày 25  tháng 3 năm 2008 của Chính phủ quy định về tuyển dụng và quản lý người nước ngoài làm việc tại Việt Nam).

2.  Hồ sơ đăng ký dự tuyển lao động của người nước ngoài. Gồm có:

- Phiếu lý lịch tư pháp do cơ quan có thẩm quyền của nước mà người nước ngoài cư trú trước khi đến Việt Nam cấp. Trường hợp người nước ngoài hiện đã cư trú tại Việt Nam từ đủ 06 tháng trở lên thì chỉ cần phiếu lý lịch tư pháp do Sở Tư pháp tỉnh, thành phố của Việt Nam nơi người nước ngoài đang cư trú.

- Bản lý lịch tự thuật của người nước ngoài (mẫu số 2, Thông tư 08/2008/TT-BLĐTBXH ngày 10/06/2008 của Bộ Lao động-TBXH Hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 34/2008/NĐ-CP ngày 25  tháng 3 năm 2008 của Chính phủ quy định về tuyển dụng và quản lý người nước ngoài làm việc tại Việt Nam).

- Giấy chứng nhận sức khỏe được cấp ở nước ngoài hoặc giấy chứng nhận sức khỏe được cấp ở Việt Nam theo quy định của Bộ Y tế Việt Nam.

- Bản sao chứng nhận về trình độ chuyên môn, kỹ thuật cao của người nước ngoài bao gồm bằng tốt nghiệp đại học, thạc sĩ, tiến sĩ phù hợp với chuyên môn, công việc theo yêu cầu của người sử dụng lao động.

 Đối với người nước ngoài là nghệ nhân những ngành nghề truyền thống hoặc người có kinh nghiệm trong nghề nghiệp, trong điều hành sản xuất, quản lý mà không có chứng chỉ, bằng công nhận thì phải có bản xác nhận ít nhất 05 (năm) năm kinh nghiệm trong nghề nghiệp, trong điều hành sản xuất, quản lý được cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài xác nhận và phù hợp với công việc theo yêu cầu của người sử dụng lao động.

Riêng đối với cầu thủ bóng đá thì phải có bản liệt kê các câu lạc bộ bóng đá mà cầu thủ đã tham gia thi đấu hoặc chứng nhận của câu lạc bộ mà cầu thủ đã tham gia thi đấu liền kề trước đó.

- 03 (ba) ảnh màu (kích thước 3cmx4cm, đầu để trần, chụp chính diện, rõ mặt, rõ hai tai, không đeo kính, phông ảnh màu trắng), ảnh chụp không quá 06 (sáu) tháng tính từ thời điểm người nước ngoài nộp hồ sơ.

3. Bản sao Hợp đồng kinh tế thương mại ký kết giữa đối tác phía Việt Nam và phía nước ngoài.
Các giấy tờ nêu trên nếu được cấp ở nước ngoài phải được hợp pháp hóa lãnh sự, dịch ra tiếng Việt Nam và công chứng.

+ Số lượng hồ sơ: 01 bộ 

- Thời hạn giải quyết: 15 ngày làm việc. Kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ

- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức                                                                   

- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 

+ Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Sở Lao động-Thương binh và Xã hội tỉnh Vĩnh Long
+ Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không

+ Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Lao động-Thương binh và Xã hội tỉnh Vĩnh Long
+ Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
-  Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy phép.

- Lệ phí: Lệ phí cấp giấy phép lao động: 400.000 đồng/giấy phép.

(theo Nghị quyết số 47/2007/NQ.HĐND ngày 25/01/2007 của Hội đồng nhân dân tỉnh Vĩnh Long về việc phê chuẩn một số loại phí, lệ phí và mức thu của từng loại phí, lệ phí trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long).
- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:  

1. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai 1:

Đề nghị cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài (mẫu số 4, Thông tư 08/2008/TT-BLĐTBXH ngày 10/06/2008 của Bộ Lao động-TBXH Hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 34/2008/NĐ-CP ngày 25  tháng 3 năm 2008 của Chính phủ quy định về tuyển dụng và quản lý người nước ngoài làm việc tại Việt Nam)

2. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai 1:

Lý lịch tự thuật  (mẫu số 2, Thông tư 08/2008/TT-BLĐTBXH ngày 10/06/2008 của Bộ Lao động-TBXH Hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 34/2008/NĐ-CP ngày 25  tháng 3 năm 2008 của Chính phủ quy định về tuyển dụng và quản lý người nước ngoài làm việc tại Việt Nam)
- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không

- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

1. Bộ Luật lao động.

2. Nghị định số 34/2008/NĐ-CP ngày 25  tháng 3 năm 2008 của Chính phủ quy định về tuyển dụng và quản lý người nước ngoài làm việc tại Việt Nam.
3. Thông tư 08/2008/TT-BLĐTBXH ngày 10/06/2008 của Bộ Lao động-TBXH Hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 34/2008/NĐ-CP ngày 25  tháng 3 năm 2008 của Chính phủ quy định về tuyển dụng và quản lý người nước ngoài làm việc tại Việt Nam
4. Nghị quyết số 47/2007/NQ.HĐND ngày 25/01/2007 của Hội đồng nhân dân tỉnh Vĩnh Long về việc phê chuẩn một số loại phí, lệ phí và mức thu của từng loại phí, lệ phí trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long.
	Mẫu số 2: Ban hành kèm theo Thông tư số 08 /2008/TT-BLĐTBXH ngày 10/6 /2008 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 34 /2008/NĐ-CP ngày 25/3/2008  của Chính phủ về tuyển dụng và quản lý người nước ngoài làm việc tại Việt Nam.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Lý lịch tự thuật
Curriculum vitae
I- Sơ yếu lý lịch

(Curriculum vitae)

1- Họ và tên: . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Giới tính. . . . .  . . . . . 

Full name 







Male/Female
2- Số hộ chiếu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ngày cấp. . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Passport number





Date of issue

3- Ngày tháng năm sinh: . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Date of birth (DD-MM-YY)
4- Tình trạng hôn nhân: . . . . . . . . . . . . . . . . ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Marital status

5- Quốc tịch gốc: . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Nationality of origin
6- Quốc tịch hiện tại: . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Current nationality
7- Nghề nghiệp hiện tại: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Current profession
8- Nơi làm việc cuối cùng hoặc hiện tại: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . 

Last or current  working place
II- Quá trình đào tạo

Training background
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . 
III- Quá trình làm việc của bản thân

Employment Record

9- Làm việc ở nước ngoài: 

Employment outside Vietnam

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10- Làm việc ở Việt Nam

Employment in Vietnam

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Iv- Lý lịch về tư pháp

Justice record

11- Vi phạm pháp luật Việt Nam. (Thời gian vi phạm, mức độ vi phạm, hình thức xử lý)
Violation of the Vietnamese law. (Level of violation, time of violation,  dealt measures for violation)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12- Vi phạm pháp luật nước ngoài. (Thời gian vi phạm, mức độ vi phạm, hình thức xử lý)

Violation of laws of any other country. (Level of violation, time of violation,  dealt measures for violation)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13- Tôi xin cam đoan lời khai trên là đúng sự thật, nếu sai tôi xin chịu trách nhiệm.

I certify that the statements given above are true to the best of my knowledge and will be responsible for any incorrectness.

	
	Ngày    tháng    năm

Người khai ký tên

(Signature of Applicant)


	Mẫu số 4: Ban hành kèm theo Thông tư số 08 /2008/TT-BLĐTBXH ngày 10/6 /2008 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 34 /2008/NĐ-CP ngày 25/3/2008  của Chính phủ về tuyển dụng và quản lý người nước ngoài làm việc tại Việt Nam.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------

	Tên đơn vị

 . . . . . . . . . . . .

Số:            /
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



	V/v: Đề nghị cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài.
	              . . . . . . . . . . . , ngày     tháng     năm


Kính gửi:   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . 
Doanh nghiệp, tổ chức: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . 

Địa chỉ: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Điện thoại: . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Giấy phép kinh doanh (hoạt động) số: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Cơ quan cấp: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Ngày cấp: . . . . . . . . . .
Lĩnh vực kinh doanh (hoạt động): . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . .
Đề nghị: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .cấp giấy phép lao động cho: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Ông (bà): . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . .  Quốc tịch: . . . . . . . . . . . . . . .  

Ngày tháng năm sinh: . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Trình độ chuyên môn: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Chức danh công việc: . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Thời gian làm việc từ ngày: . . ./ . . . / . . . . đến ngày: . . . . / . . . . /. . . . . . . . . . . . . . . . 
Lý do ông (bà) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..làm việc tại Việt Nam: . . . . . .   
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   

	Nơi nhận:

- Như trên;

- Lưu ...
	Doanh nghiệp, tổ chức 
(Ký tên, đóng dấu)


3. Cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài đại diện tổ chức phi chính phủ làm việc tại Việt Nam

- Trình tự thực hiện:

Bước 1: Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật.

Bước 2: Nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính nằm trong Văn Phòng Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Vĩnh Long (số 42, Nguyễn Huệ, phường 2, thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long).

- Công chức tiếp nhận hồ sơ  kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ:

+Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì viết giấy hẹn trao cho người nộp.

+Trường hợp hồ sơ thiếu, hoặc không hợp lệ thì công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn để người nộp hồ sơ làm lại cho kịp thời hoặc viết phiếu yêu cầu bổ sung hồ sơ trao cho người nộp.

- Thời gian tiếp nhận hồ sơ: Từ 7giờ đến 11giờ buổi sáng và 13 giờ đến 17 giờ buổi chiều từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần  (thứ bảy,  chủ nhật, ngày lễ nghỉ).

Bước 3: Nhận kết quả tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính nằm trong Văn Phòng Sở Lao động-Thương binh và Xã hội tỉnh Vĩnh Long (số 42 đường Nguyễn Huệ,  Phường 2, TP Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long) theo bước sau:
- Người đến nhận kết quả phải nộp Giấy hẹn (khi nộp hồ sơ) và đóng lệ phí cấp phép lao động tại bộ phận tài vụ của Sở Lao động-Thương binh và Xã hội tỉnh Vĩnh Long.

- Thời gian trao trả kết quả: Từ 7 giờ đến 11 giờ buổi sáng và 13 giờ đến 17 giờ buổi chiều từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần (thứ bảy, chủ nhật, ngày lễ nghỉ).

- Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại cơ quan hành chính Nhà nước

- Thành phần, số lượng hồ sơ:

+ Thành phần hồ sơ:

1.  Văn bản đề nghị cấp giấy phép lao động của người sử dụng lao động hoặc đối tác phía Việt Nam (mẫu số 4, Thông tư 08/2008/TT-BLĐTBXH ngày 10/06/2008 của Bộ Lao động-TBXH Hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 34/2008/NĐ-CP ngày 25  tháng 3 năm 2008 của Chính phủ quy định về tuyển dụng và quản lý người nước ngoài làm việc tại Việt Nam).

2.  Hồ sơ đăng ký dự tuyển lao động của người nước ngoài. Gồm có:

- Phiếu lý lịch tư pháp do cơ quan có thẩm quyền của nước mà người nước ngoài cư trú trước khi đến Việt Nam cấp. Trường hợp người nước ngoài hiện đã cư trú tại Việt Nam từ đủ 06 tháng trở lên thì chỉ cần phiếu lý lịch tư pháp do Sở Tư pháp tỉnh, thành phố của Việt Nam nơi người nước ngoài đang cư trú.

- Bản lý lịch tự thuật của người nước ngoài (mẫu số 2, Thông tư 08/2008/TT-BLĐTBXH ngày 10/06/2008 của Bộ Lao động-TBXH Hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 34/2008/NĐ-CP ngày 25  tháng 3 năm 2008 của Chính phủ quy định về tuyển dụng và quản lý người nước ngoài làm việc tại Việt Nam).

- Giấy chứng nhận sức khỏe được cấp ở nước ngoài hoặc giấy chứng nhận sức khỏe được cấp ở Việt Nam theo quy định của Bộ Y tế Việt Nam.

- Bản sao chứng nhận về trình độ chuyên môn, kỹ thuật cao của người nước ngoài bao gồm bằng tốt nghiệp đại học, thạc sĩ, tiến sĩ phù hợp với chuyên môn, công việc theo yêu cầu của người sử dụng lao động.

 Đối với người nước ngoài là nghệ nhân những ngành nghề truyền thống hoặc người có kinh nghiệm trong nghề nghiệp, trong điều hành sản xuất, quản lý mà không có chứng chỉ, bằng công nhận thì phải có bản xác nhận ít nhất 05 (năm) năm kinh nghiệm trong nghề nghiệp, trong điều hành sản xuất, quản lý được cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài xác nhận và phù hợp với công việc theo yêu cầu của người sử dụng lao động.

Riêng đối với cầu thủ bóng đá thì phải có bản liệt kê các câu lạc bộ bóng đá mà cầu thủ đã tham gia thi đấu hoặc chứng nhận của câu lạc bộ mà cầu thủ đã tham gia thi đấu liền kề trước đó.

- 03 (ba) ảnh màu (kích thước 3cmx4cm, đầu để trần, chụp chính diện, rõ mặt, rõ hai tai, không đeo kính, phông ảnh màu trắng), ảnh chụp không quá 06 (sáu) tháng tính từ thời điểm người nước ngoài nộp hồ sơ.

3. Bản sao Giấy chứng nhận của tổ chức phi chính phủ nước ngoài được phép hoạt động theo quy định của pháp luật Việt Nam.

Các giấy tờ nêu trên nếu được cấp ở nước ngoài phải được hợp pháp hóa lãnh sự, dịch ra tiếng Việt Nam và công chứng.

+ Số lượng hồ sơ: 01 bộ (như đã nêu trên)

- Thời hạn giải quyết: 15 ngày làm việc. Kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ

- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức                                                                   

- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 

+ Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Sở Lao động-Thương binh và Xã hội tỉnh Vĩnh Long
+ Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không

+ Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Lao động-Thương binh và Xã hội tỉnh Vĩnh Long
+ Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
-  Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy phép.

- Lệ phí: Lệ phí cấp giấy phép lao động: 400.000 đồng/giấy phép.

(theo Nghị quyết số 47/2007/NQ.HĐND ngày 25/01/2007 của Hội đồng nhân dân tỉnh Vĩnh Long về việc phê chuẩn một số loại phí, lệ phí và mức thu của từng loại phí, lệ phí trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long).
- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:  

1. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai 1:

Đề nghị cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài (mẫu số 4, Thông tư 08/2008/TT-BLĐTBXH ngày 10/06/2008 của Bộ Lao động-TBXH Hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 34/2008/NĐ-CP ngày 25  tháng 3 năm 2008 của Chính phủ quy định về tuyển dụng và quản lý người nước ngoài làm việc tại Việt Nam)

2. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai 1:

Lý lịch tự thuật  (mẫu số 2, Thông tư 08/2008/TT-BLĐTBXH ngày 10/06/2008 của Bộ Lao động-TBXH Hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 34/2008/NĐ-CP ngày 25  tháng 3 năm 2008 của Chính phủ quy định về tuyển dụng và quản lý người nước ngoài làm việc tại Việt Nam)
- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không

- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

1. Bộ Luật lao động.

2. Nghị định số 34/2008/NĐ-CP ngày 25  tháng 3 năm 2008 của Chính phủ quy định về tuyển dụng và quản lý người nước ngoài làm việc tại Việt Nam.
3. Thông tư 08/2008/TT-BLĐTBXH ngày 10/06/2008 của Bộ Lao động-TBXH Hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 34/2008/NĐ-CP ngày 25  tháng 3 năm 2008 của Chính phủ quy định về tuyển dụng và quản lý người nước ngoài làm việc tại Việt Nam
4. Nghị quyết số 47/2007/NQ.HĐND ngày 25/01/2007 của Hội đồng nhân dân tỉnh Vĩnh Long về việc phê chuẩn một số loại phí, lệ phí và mức thu của từng loại phí, lệ phí trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long.
	Mẫu số 2: Ban hành kèm theo Thông tư số 08 /2008/TT-BLĐTBXH ngày 10/6 /2008 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 34 /2008/NĐ-CP ngày 25/3/2008  của Chính phủ về tuyển dụng và quản lý người nước ngoài làm việc tại Việt Nam.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Lý lịch tự thuật
Curriculum vitae
I- Sơ yếu lý lịch

(Curriculum vitae)

1- Họ và tên: . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Giới tính. . . . .  . . . . . 

Full name 







Male/Female
2- Số hộ chiếu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ngày cấp. . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Passport number





Date of issue

3- Ngày tháng năm sinh: . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Date of birth (DD-MM-YY)
4- Tình trạng hôn nhân: . . . . . . . . . . . . . . . . ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Marital status

5- Quốc tịch gốc: . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Nationality of origin
6- Quốc tịch hiện tại: . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Current nationality
7- Nghề nghiệp hiện tại: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Current profession
8- Nơi làm việc cuối cùng hoặc hiện tại: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . 

Last or current  working place
II- Quá trình đào tạo

Training background
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . 
III- Quá trình làm việc của bản thân

Employment Record

9- Làm việc ở nước ngoài: 

Employment outside Vietnam

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10- Làm việc ở Việt Nam

Employment in Vietnam

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Iv- Lý lịch về tư pháp

Justice record

11- Vi phạm pháp luật Việt Nam. (Thời gian vi phạm, mức độ vi phạm, hình thức xử lý)
Violation of the Vietnamese law. (Level of violation, time of violation,  dealt measures for violation)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12- Vi phạm pháp luật nước ngoài. (Thời gian vi phạm, mức độ vi phạm, hình thức xử lý)

Violation of laws of any other country. (Level of violation, time of violation,  dealt measures for violation)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13- Tôi xin cam đoan lời khai trên là đúng sự thật, nếu sai tôi xin chịu trách nhiệm.

I certify that the statements given above are true to the best of my knowledge and will be responsible for any incorrectness.

	
	Ngày    tháng    năm

Người khai ký tên

(Signature of Applicant)


	Mẫu số 4: Ban hành kèm theo Thông tư số 08 /2008/TT-BLĐTBXH ngày 10/6 /2008 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 34 /2008/NĐ-CP ngày 25/3/2008  của Chính phủ về tuyển dụng và quản lý người nước ngoài làm việc tại Việt Nam.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------

	Tên đơn vị

 . . . . . . . . . . . .

Số:            /
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



	V/v: Đề nghị cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài.
	              . . . . . . . . . . . , ngày     tháng     năm


Kính gửi:   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . 
Doanh nghiệp, tổ chức: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . Địa chỉ: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Điện thoại: . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Giấy phép kinh doanh (hoạt động) số: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Cơ quan cấp: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Ngày cấp: . . . . . . . . . .
Lĩnh vực kinh doanh (hoạt động): . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . .
Đề nghị: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .cấp giấy phép lao động cho: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Ông (bà): . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . .  Quốc tịch: . . . . . . . . . . . . . . Ngày tháng năm sinh: . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Trình độ chuyên môn: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Chức danh công việc: . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Thời gian làm việc từ ngày: . . ./ . . . / . . . . đến ngày: . . . . / . . . . /. . . . . . . . . . . . . . . . 
Lý do ông (bà) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..làm việc tại Việt Nam: . . . . . .   
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   

	Nơi nhận:

- Như trên;

- Lưu ...
	Doanh nghiệp, tổ chức 
(Ký tên, đóng dấu)


4. Đăng ký hoạt động giới thiệu việc làm cho chi nhánh của doanh nghiệp

- Trình tự thực hiện:

Bước 1: Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật.

Bước 2: Nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính nằm trong Văn Phòng Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Vĩnh Long (số 42, Nguyễn Huệ, phường 2, thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long).

- Công chức tiếp nhận hồ sơ  kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ:

+Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì viết giấy hẹn trao cho người nộp.

+Trường hợp hồ sơ thiếu, hoặc không hợp lệ thì công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn để người nộp hồ sơ làm lại cho kịp thời hoặc viết phiếu yêu cầu bổ sung hồ sơ trao cho người nộp.

- Thời gian tiếp nhận hồ sơ: Từ 7giờ đến 11giờ buổi sáng và 13 giờ đến 17 giờ buổi chiều từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần  (thứ bảy,  chủ nhật, ngày lễ nghỉ).

Bước 3: Nhận kết quả tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính nằm trong Văn Phòng Sở Lao động-Thương binh và Xã hội tỉnh Vĩnh Long (số 42 đường Nguyễn Huệ,  Phường 2, TP Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long) theo bước sau:
- Người đến nhận kết quả phải nộp Giấy hẹn (khi nộp hồ sơ).

- Thời gian trao trả kết quả: Từ 7 giờ đến 11 giờ buổi sáng và 13 giờ đến 17 giờ buổi chiều từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần (thứ bảy, chủ nhật, ngày lễ nghỉ).

- Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại cơ quan hành chính Nhà nước

- Thành phần, số lượng hồ sơ:

+ Thành phần hồ sơ:

1. Bản đăng ký hoạt động giới thiệu việc làm cho Chi nhánh bao gồm những nội dung chủ yếu: Tên doanh nghiệp; địa chỉ; số điện thoại, fax; số tài khoản giao dịch; số giấy phép đăng ký kinh doanh; số giấy phép hoạt động giới thiệu việc làm được cấp; họ và tên Tổng Giám đốc (Giám đốc); Tên Chi nhánh; địa chỉ, số điện thoại, fax, email; số tài khoản giao dịch; họ và tên người đứng đầu chi nhánh; số Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của Chi nhánh; kế hoạch hoạt động giới thiệu việc làm của Chi nhánh (theo mẫu số 05A, Thông tư 27/2008/TT-BLĐTBXH ngày 20/11/2008 của Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội sửa đổi, bổ sung Thông tư số 20/2005/TT-BLĐTBXH ngày 22/06/2005 của Bộ Lao động-hương binh và Xã hội hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 19/2005/NĐ-CP ngày 28/02/2005 của Chính phủ quy định điều kiện, thủ tục thành lập và hoạt động của tổ chức giới thiệu việc làm và Nghị định số 71/2008/NĐ-CP ngày 05/06/2008 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 19/2005/NĐ-CP).

2. Bản sao giấy phép đăng ký kinh doanh và giấy phép hoạt động giới thiệu việc làm của doanh nghiệp (có  chứng thực theo quy định của pháp luật);

3. Các giấy tờ và văn bản chứng minh Doanh nghiệp đảm bảo đủ các điều kiện để Chi nhánh hoạt động giới thiệu việc làm, bao gồm:

- Bản sao (có chứng thực theo quy định của pháp luật)  giấy chứng nhận quyền sở hữu hoặc văn bản giao trụ sở làm việc cho chi nhánh sử dụng của cơ quan có thẩm quyền hoặc hợp đồng thuê trụ sở làm việc để đảm bảo cho hoạt động giới thiệu việc làm trong thời hạn tối thiểu 36 tháng;

- Bản kê khai trang thiết bị, các phương tiện làm việc phục vụ cho hoạt động giới thiệu việc làm;

- Danh sách nhân viên của Chi nhánh tại thời điểm đề nghị chấp thuận hoạt động;

+ Số lượng hồ sơ: 01 bộ (như đã nêu trên)

- Thời hạn giải quyết: 15 ngày làm việc. Kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ

- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức                                                                   

- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 

+ Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Sở Lao động-Thương binh và Xã hội tỉnh Vĩnh Long
+ Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không

+ Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Lao động-Thương binh và Xã hội tỉnh Vĩnh Long
+ Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
-  Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Thông báo của Sở Lao động-Thương binh và Xã hội tỉnh Vĩnh Long về hoạt động giới thiệu việc làm cho chi nhánh của doanh nghiệp.
- Lệ phí: không.

- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:  

1. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai 1:

Đăng ký hoạt động giới thiệu việc làm cho Chi nhánh (mẫu số 05A, Thông tư 27/2008/TT-BLĐTBXH ngày 20/11/2008 của Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội sửa đổi, bổ sung Thông tư số 20/2005/TT-BLĐTBXH ngày 22/06/2005 của Bộ Lao động-hương binh và Xã hội hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 19/2005/NĐ-CP ngày 28/02/2005 của Chính phủ quy định điều kiện, thủ tục thành lập và hoạt động của tổ chức giới thiệu việc làm và Nghị định số 71/2008/NĐ-CP ngày 05/06/2008 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 19/2005/NĐ-CP).
- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không

- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

1. Bộ Luật lao động.

2. Nghị định số 19/2005/NĐ-CP ngày 28/02/2005 của Chính phủ quy định điều kiện, thủ tục thành lập và hoạt động của tổ chức giới thiệu việc làm.

3. Nghị định số 71/2008/NĐ-CP ngày 05/06/2008 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 19/2005/NĐ-CP
4. Thông tư số 20/2005/TT-BLĐTBXH ngày 22/06/2005 của Bộ Lao động-TBXH hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 19/2005/NĐ-CP ngày 28/02/2005 của Chính phủ quy định điều kiện, thủ tục thành lập và hoạt động của tổ chức giới thiệu việc làm.

5. Thông tư 27/2008/TT-BLĐTBXH ngày 20/11/2008 của Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội sửa đổi, bổ sung Thông tư số 20/2005/TT-BLĐTBXH ngày 22/06/2005 của Bộ Lao động-hương binh và Xã hội hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 19/2005/NĐ-CP ngày 28/02/2005 của Chính phủ quy định điều kiện, thủ tục thành lập và hoạt động của tổ chức giới thiệu việc làm và Nghị định số 71/2008/NĐ-CP ngày 05/06/2008 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 19/2005/NĐ-CP.
MẪU SỐ 05A
ban hành kèm theo Thông tư số 20/2005/TT-BLĐTBXH của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội đã được sửa đổi, bổ sung
	Tên Doanh nghiệp
…………….
-------
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

	 
	…….., ngày …. tháng …. năm …..


 
ĐĂNG KÝ
Hoạt động giới thiệu việc làm cho chi nhánh
Kính gửi: Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tỉnh/thành phố ……………
 

1. Thông tin về doanh nghiệp:

a. Tên doanh nghiệp: .................................................................................................... 

Tên giao dịch: ............................................................................................................... 

b. Địa chỉ trụ sở chính: ................................................................................................. 

Điện thoại: ………………. Fax: ………………….. Email: .............................................. 

Số tài khoản: ………………………. tại .......................................................................... 

c. Giấy phép đăng ký kinh doanh số ….. ngày … tháng … năm …. do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh/thành phố ……………. cấp.

d. Giấy phép hoạt động giới thiệu việc làm số …….. ngày ….. tháng …. năm … do Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tỉnh/thành phố ………………… cấp.

đ) Họ và tên Tổng Giám đốc (Giám đốc) doanh nghiệp.

2. Thông tin về Chi nhánh đề nghị được hoạt động giới thiệu việc làm:

a. Tên Chi nhánh: .......................................................................................................... 

b. Địa chỉ Chi nhánh: ..................................................................................................... 

Điện thoại: ……………….. Fax: …………. Email: ....................................................... 

Số tài khoản: ……………………… tại ........................................................................... 

c. Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của Chi nhánh số ….. ngày … tháng …. năm ….. do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh/thành phố ……………. cấp.

d. Họ và tên người đứng đầu Chi nhánh (dự kiến): ..................................................... 

3. Hồ sơ kèm theo công văn đề nghị gồm có:

…………………………………………………………………………………………………

Xin đăng ký hoạt động giới thiệu việc làm trên địa bàn tỉnh/thành phố ……… Doanh nghiệp và Chi nhánh cam kết thực hiện đầy đủ trách nhiệm theo quy định hiện hành của Nhà nước.

 

	 

Nơi nhận: 
………..
	Tổng giám đốc
hoặc giám đốc Doanh nghiệp
(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)


5. Thông báo khi người nước ngoài đến chào bán dịch vụ

- Trình tự thực hiện:

Bước 1: Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật.

Bước 2: Nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính nằm trong Văn phòng Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Vĩnh Long (số 42, Nguyễn Huệ, phường 2, thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long).

- Công chức tiếp nhận hồ sơ  kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ:

+Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì ghi sổ theo dõi.

+Trường hợp hồ sơ thiếu, hoặc không hợp lệ thì công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn để người nộp hồ sơ làm lại cho kịp thời hoặc viết phiếu yêu cầu bổ sung hồ sơ trao cho người nộp (hoặc gửi ngay qua đường bưu điện cho người nộp).

- Thời gian tiếp nhận hồ sơ: Từ 7giờ đến 11giờ buổi sáng và 13 giờ đến 17 giờ buổi chiều từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần  (thứ bảy,  chủ nhật, ngày lễ nghỉ).

- Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại cơ quan hành chính Nhà nước hoặc qua đường bưu điện hoặc fax
- Thành phần, số lượng hồ sơ:

+ Thành phần hồ sơ:

1. Thông báo về người nước ngoài đến chào bán dịch vụ với các nội dung như sau:
- Họ và tên

- Tuổi

- Quốc tịch

- Số hộ chiếu

- Ngày bắt đầu và ngày kết thúc công việc

- Công việc cụ thể của người nước ngoài

+ Số lượng hồ sơ: 01 bộ (bản chính)

- Thời hạn giải quyết: Giải quyết ngay trong ngày làm việc
- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân                                                                   

- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 

+ Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Sở Lao động-Thương binh và Xã hội tỉnh Vĩnh Long
+ Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không

+ Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Lao động-Thương binh và Xã hội tỉnh Vĩnh Long
+ Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
-  Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Ghi sổ theo dõi.
- Lệ phí: không.

- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:  không
- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: 

1. Yêu cầu, điều kiện  1:

Người nước ngoài đến chào bán dịch vụ phải thông báo bằng văn bản trước ít nhất 07 ngày (tính theo ngày làm việc) về việc đến chào bán dịch vụ theo thủ tục đã nêu trên
- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

1. Bộ Luật lao động.

2. Nghị định số 34/2008/NĐ-CP ngày 25  tháng 3 năm 2008 của Chính phủ quy định về tuyển dụng và quản lý người nước ngoài làm việc tại Việt Nam.

3. Thông tư 08/2008/TT-BLĐTBXH ngày 10/06/2008 của Bộ Lao động-TBXH Hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 34/2008/NĐ-CP ngày 25  tháng 3 năm 2008 của Chính phủ quy định về tuyển dụng và quản lý người nước ngoài làm việc tại Việt Nam.

6. Báo cáo danh sách trích ngang đối với người nước ngoài làm việc tại Việt Nam không phải cấp giấy phép lao động

- Trình tự thực hiện:

Bước 1: Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật.

Bước 2: Nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính nằm trong Văn Phòng Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Vĩnh Long (số 42, Nguyễn Huệ, phường 2, thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long).

- Công chức tiếp nhận hồ sơ  kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ:

+Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì ghi sổ theo dõi.

+Trường hợp hồ sơ thiếu, hoặc không hợp lệ thì công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn để người nộp hồ sơ làm lại cho kịp thời hoặc viết phiếu yêu cầu bổ sung hồ sơ trao cho người nộp (hoặc gửi ngay qua đường bưu điện cho người nộp).

- Thời gian tiếp nhận hồ sơ: Từ 7giờ đến 11giờ buổi sáng và 13 giờ đến 17 giờ buổi chiều từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần  (thứ bảy,  chủ nhật, ngày lễ nghỉ).

- Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại cơ quan hành chính Nhà nước hoặc qua đường bưu điện hoặc fax
- Thành phần, số lượng hồ sơ:

+ Thành phần hồ sơ:

1. Báo cáo danh sách trích ngang về người nước ngoài (theo mẫu số 8)

+ Số lượng hồ sơ: 01 bộ (bản chính)

- Thời hạn giải quyết: Giải quyết ngay trong ngày làm việc
- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân, tổ chức                                                                   

- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 

+ Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Sở Lao động-Thương binh và Xã hội tỉnh Vĩnh Long
+ Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không

+ Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Lao động-Thương binh và Xã hội tỉnh Vĩnh Long
+ Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
-  Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Ghi sổ theo dõi.

- Lệ phí: không.

- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:  

1. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai 1:

Báo cáo danh sách trích ngang về người nước ngoài (theo mẫu số 8, Thông tư 08/2008/TT-BLĐTBXH ngày 10/06/2008 của Bộ Lao động-TBXH Hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 34/2008/NĐ-CP ngày 25  tháng 3 năm 2008 của Chính phủ quy định về tuyển dụng và quản lý người nước ngoài làm việc tại Việt Nam).
- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: 
1. Yêu cầu, điều kiện 1:

Doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân có sử dụng người nước ngoài phải thực hiện việc báo cáo danh sách trích ngang trước 07 ngày (tính theo ngày làm việc) trước khi người nước ngoài bắt đầu làm việc.

- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

1. Bộ Luật lao động.

2. Nghị định số 34/2008/NĐ-CP ngày 25  tháng 3 năm 2008 của Chính phủ quy định về tuyển dụng và quản lý người nước ngoài làm việc tại Việt Nam.

3. Thông tư 08/2008/TT-BLĐTBXH ngày 10/06/2008 của Bộ Lao động-TBXH Hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 34/2008/NĐ-CP ngày 25  tháng 3 năm 2008 của Chính phủ quy định về tuyển dụng và quản lý người nước ngoài làm việc tại Việt Nam.
Mẫu số 8: Ban hành kèm theo Thông tư số 08/2008/TT-BLĐTBXH ngày 10/06/2008 của Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 34/2008/NĐ-CP ngày 25/03/2008 của Chính phủ về tuyển dụng và quản lý người nước ngoài làm việc tại Việt Nam.

TÊN ĐƠN VỊ                                                                     CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

SỐ:                                                                                                Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

BÁO CÁO

DANH SÁCH TRÍCH NGANG VỀ NGƯỜI NƯỚC NGOÀI
Kính gửi: Sở Lao động-Thương binh và Xã hội .........................

	Số TT
	TÊN NGƯỜI NƯỚC NGOÀI
	Năm sinh
	Quốc tịch
	Số hộ chiếu
	Ngày hết hạn của hộ chiếu
	Ngày bắt đầu làm việc
	Ngày kết thúc làm việc
	Công việc đảm nhận

	
	
	Nam
	Nữ
	
	
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Tổng cộng
	x
	x
	x
	x
	
	x
	x
	x


Ghi chú: Nếu người sử dụng lao động nước ngoài là cá nhân thì báo cáo theo mẫu trên và ký tên (không cần đóng dấu)

Nơi nhận:  - Như trên;                                                                                                                Ngày ..... tháng ...... năm ......

                - Lưu đơn vị;                                                                                                                         (Ký tên, đóng dấu)

7. Thông báo về người nước ngoài đến làm việc

- Trình tự thực hiện:

Bước 1: Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật.

Bước 2: Nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính nằm trong Văn Phòng Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Vĩnh Long (số 42, Nguyễn Huệ, phường 2, thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long).

- Công chức tiếp nhận hồ sơ  kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ:

+Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì ghi sổ theo dõi.

+Trường hợp hồ sơ thiếu, hoặc không hợp lệ thì công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn để người nộp hồ sơ làm lại cho kịp thời hoặc viết phiếu yêu cầu bổ sung hồ sơ trao cho người nộp (hoặc gửi ngay qua đường bưu điện cho người nộp).

- Thời gian tiếp nhận hồ sơ: Từ 7giờ đến 11giờ buổi sáng và 13 giờ đến 17 giờ buổi chiều từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần  (thứ bảy, chủ nhật, ngày lễ nghỉ).

- Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại cơ quan hành chính Nhà nước hoặc qua đường bưu điện hoặc fax

- Thành phần, số lượng hồ sơ:

+ Thành phần hồ sơ:

1. Thông báo về người nước ngoài đến làm việc với các nội dung như sau: 

- Họ và tên

- Tuổi

- Quốc tịch

- Số hộ chiếu

- Số giấy phép lao động đã được cấp

- Ngày bắt đầu và ngày kết thúc công việc

- Công việc đảm nhận và nơi làm việc của người nước ngoài

- Bản photo giấy phép lao động đã được cấp.

+ Số lượng hồ sơ: 01 bộ (bản chính)

- Thời hạn giải quyết: Giải quyết ngay trong ngày làm việc
- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân, tổ chức                                                                   

- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 

+ Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Sở Lao động-Thương binh và Xã hội tỉnh Vĩnh Long
+ Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không

+ Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Lao động-Thương binh và Xã hội tỉnh Vĩnh Long
+ Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
-  Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Ghi sổ theo dõi.

- Lệ phí: không.

- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:  Không
- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không
- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

1. Bộ Luật lao động.

2. Nghị định số 34/2008/NĐ-CP ngày 25  tháng 3 năm 2008 của Chính phủ quy định về tuyển dụng và quản lý người nước ngoài làm việc tại Việt Nam.

3. Thông tư 08/2008/TT-BLĐTBXH ngày 10/06/2008 của Bộ Lao động-TBXH Hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 34/2008/NĐ-CP ngày 25  tháng 3 năm 2008 của Chính phủ quy định về tuyển dụng và quản lý người nước ngoài làm việc tại Việt Nam.
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